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Kinh nghiệm cải cách của Ôxtrâylia

Tóm tắt là bài trình bày của tôi sẽ nhằm thảo luận sự hình thành và hoạt động của các thể chế nhằm giải quyết các rào cản về tăng trưởng năng suất bao gồm các cơ chế nhằm hoàn thiện chất lượng các qui định, bao gồm mức tăng các qui định và việc thi hành các qui định. 
Để làm được việc này, tôi cũng muốn trình bày các kinh nghiệm cải cách kinh tế của Ôxtrâylia nói chung. Các cải cách về qui định là một phần của câu chuyện này, là phần quan trọng, nhưng có một chương trình cải cách rộng hơn nhiều, nhằm vào việc hoàn thiện năng suất, tăng trưởng kinh tế và mức sống của người dân. 
Trong những năm 1980, các nhà hoạch định chính sách đã tiến hành các chương trình cải cách thương mại đơn phương. Điều được phát hiện là các cải cách đơn phương, so với đàm phán trên các diễn đàn song phương và đa phương thông qua các hiệp định thương mại khu vực có thể mang lại người dân Ôxtrâylia các lợi ích đáng kể. Ôxtrâylia đã giảm thuế quan và hạn ngạch đối với các hàng sản xuất do chủ yếu nhận thức được rằng hình thức hỗ trợ ngành này là một loại thuế đánh vào xuất khẩu và giảm áp lực đối với các ngành này để tăng của năng suất ngành.
Việc mở cửa thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ dẫn đến những làn sóng cải cách khi mở cửa thị trường vốn, và các cải cách đi kèm trên các thị trường tài chính trong nước và thị trường lao động. 



Những cải cách này đã để lộ ra các lĩnh vực không hiệu quả trước đây chưa xem xét đến, sau đó các lĩnh vực này được coi là những nội dung cần được tiếp tục cải cách ở các cấp độ khác nhau của Chính phủ (quốc gia, nhà nước và địa phương). 
Việc nới lỏng các qui định đối với các thị trường thương mại và tài chính trong những năm 1980 đã mở cửa nền kinh tế Ôxtrâylia cho các thị trường quốc tế. Sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng mà nhiều doanh nghiệp phải đối mặt đã cho thấy những cản trở rào cản và chi phí gắn với cơ chế qui định trong nước làm giảm khả năng cạnh tranh và hoạt động của doanh nghiệp. 
Gánh nặng về các doanh nghiệp nhà nước với hoạt động kém hiệu quả, chi phí cao cũng được tập trung giải quyết, khuyến khích các cải cách chủ yếu đối với các
doanh nghiệp nhà nước độc quyền trong các lĩnh vực dịch vụ cơ sở hạ tầng và các hoạt động khác của Chính phủ. Các cải cách này bao gồm việc công ty hóa các doanh nghiệp nhà nước (những doanh nghiệp vẫn cần Chính phủ sở hữu) tới việc tư nhân hóa – đặc biệt trong những lĩnh vực có thị trường cạnh tranh hoặc cơ cấu qui định tương đối tốt để giải quyết các hành vi độc quyền. Đồng thời, Ôxtrâylia đã tiến hành một chương trình định chuẩn hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước- chi tiết về chương trình này sẽ được đề cập ở phần sau.
Áp lực của các cải cách vi mô lên đến cực điểm vào giữa những năm 1990 cùng với Chính sách cạnh tranh quốc gia (National Competition Policy -NCP). Chương trình rà soát lập pháp của Chính sách cạnh tranh quốc gia yêu cầu Khối thịnh vượng chung, các bang và các lãnh thổ kiểm tra lại các luật làm hạn chế cạnh tranh. Chương trình rà soát của Khối thịnh vượng chung được thực hiện bao gồm các qui định có ảnh hướng lớn đến các doanh nghiệp. Một trong những thành tựu gần đây là việc thành lập Văn phòng giải quyết các khiếu nại về cạnh tranh – nội dung này cũng được đề cập ở phần sau.
Từ giữa những năm 2000, Ôxtrâylia đã cố gắng để hồi phục lại chương trình cải cách. Ví dụ như bắt đầu vào khoảng năm 2008, sáng kiến Nền kinh tế quốc gia liền mạch (Seamless National Economy-SNE) được Hội đồng Chính phủ Ôxtrâylia 



(COAG) bảo trợ, nhằm vào việc giảm cho doanh nghiệp và cộng đồng nói chung các chi phí do sự khác nhau về qui định giữa các khu vực của Ôxtrâylia.
Điều đáng lưu ý là vai trò của các nghiên cứu kinh tế - trong các trường đại học và các cơ quan Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chương trình cải cách. Các nghiên cứu nhằm định lượng chi phí đối với doanh nghiệp, các ngành và toàn nền kinh tế đã có tác động lớn trong việc kích cầu đối với cải cách. Đồng thời, Ôxtrâylia đã đạt được sự đồng thuận về việc cần tiến hành cải cách và đã tích cực thảo luận về cách thức cải cách. Điều quan trọng là những cuộc thảo luận này được thông báo đầy đủ đến các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các cơ quan Chính phủ, Quốc hội và cơ quan truyền thông, những người có thể tham gia ý kiến về các lợi ích về kinh tế và xã hội mà các phương án cải cách có thể mang lại. Do vậy, trong khi các cơ quan của Chính phủ có tính quyết định đối với việc thực hiện chương trình cải cách và đóng vai trò chính trong việc thông báo những thảo luận này, các cơ quan trên diện rộng hơn như trường đại học, cơ quan truyền thông, các tổ chức của ngành và tổ chức lao động cũng rất quan trọng đối với việc đạt được các cải cách. 
Các cơ quan cải cách chính sách 
Các cải cách thành công của Ôxtrâylia về mặt chính sách đã được tạo dựng bởi các chính sách dựa trên các ý tưởng và bằng chứng tốt, cũng như việc phát triển các thể chế mạnh mẽ, có nguồn lực tốt và độc lập với nhiệm vụ đưa ra các kiến nghị cho cải cách hoặc giám sát tiến độ cải cách. 
Năm 1998 Chính phủ trung ương đã thông qua Đạo luật về Quốc hội và Ủy ban Năng suất. Ủy ban Năng suất là một tổ chức độc lập có chức năng nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường với mục tiêu hỗ trợ Chính phủ đưa ra các chính sách tốt hơn nhằm mang lại các lợi ích lâu dài cho người dân Ôxtrâylia. Ủy ban Năng suất thúc đẩy cải cách thông qua việc ghép nối các cơ sở bằng chứng, khuyến khích các thảo luận của cộng đồng về các vấn đề cần giải quyết, xây dựng và thử nghiệm các giải pháp về cải cách và đánh giá lợi ích và chi phí của cải cách để đưa vào thực hiện.


Thông qua các cuộc điều tra chính thức và nghiên cứu của mình, Ủy ban Năng suất đã huy động được sự ủng hộ của cộng đồng đối với quá trình cải cách. Những nghiên cứu gần đây của OECD về kinh tế chính trị của cải cách đã nhấn mạnh việc xây dựng niềm tin và sự ủng hộ đối với cải cách thường đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành công của cải cách. 
Các đặc điểm chính của Ủy ban Năng suất:
Hoạt động trong phạm vi chức năng của Chính phủ nhưng vẫn độc lập theo luật định 
Xây dựng các thủ tục minh bạch và thực hiện tham vấn rộng rãi 
Bao quát toàn bộ nền kinh tế, hoạt động vì lợi ích của cộng đồng và mang tính tập trung 
Vai trò của Ủy ban được chấp nhận rộng rãi trong Chính phủ và toàn xã hội Ôxtrâylia như một cơ quan tham mưu tư vấn về cải cách kinh tế vi mô (đối với các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường).
Trên bình diện quốc tế, một số thể chế mới đã sử dụng mô hình này ví dụ Niu Di lân mới thành lập Ủy ban Năng suất. Các nhân tố của mô hình này đã được sử dụng ở mức độ khác nhau tại các nền kinh tế APEC và ASEAN – hai ví dụ, mặc dù rất khác nhau là Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung quốc và Tổ chức Năng suất của Malaixia.
Về việc giám sát tiến độ cải cách, trong nhiều năm Ôxtrâylia đã sử dụng Hội đồng Cạnh tranh Quốc gia (National Competition Council-NCC) là cơ quan độc lập giám sát tiến độ cải cách chính sách về cạnh tranh. Cơ quan này có trách nhiệm xây dựng các báo cáo chi tiết hàng năm về tiến độ cải cách. Điều này cho phép đánh giá tổng quan từng vùng tài phán đã thực hiện cải cách như thế nào và NCC khá độc lập với Chính phủ. Điều này giúp phân định rõ trách nhiệm khi một vùng không đạt được tiến độ về cải cách trong những lĩnh vực nhất định.
Một nỗ lực gần đây (và nói một cách công bằng thì nỗ lực này chưa thành công) là tổ chức giám sát - Hội đồng Cải cách COAG. Hội đồng này cũng chấm điểm về các lĩnh 


vực cải cách kinh tế, nhưng ít có khuynh hướng phán xử hơn khi không đạt được tiến triển. Tuy nhiên Chính phủ Ôxtrâylia mới đã giải thể tổ chức này. 
Ủy ban Năng suất hoạt động tích cực trong cải cách các qui định
Ủy ban Năng suất đã tham gia tích cực trong quá trình cải cách các qui định pháp luật 
Thứ nhất, trước kia, đánh giá tác động pháp luật thuộc trách nhiệm  của Văn phòng Rà soát các qui định (kể từ khi thành lập vào năm 1998) và sau đó là của  Văn phòng các qui định theo thực tiễn tốt nhất (Văn phòng này năm 2007 được chuyển về Bộ Tài chính và năm 2013 về Văn phòng Thủ tướng và nội các). 
Thứ hai, Ủy ban thực hiện một số rà soát về các văn bản qui định hiện hành. Chức năng này bao gồm rà soát qui định tạo ra gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp hoặc các qui định bị làm sai lệch một cách không chủ ý so với dự kiến ban đầu. Các ngành/lĩnh vực được rà soát bao gồm ngành sản xuất, thương mại phân phối, kinh doanh và dịch vụ tiêu dùng, cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội. Các rà soát này tập trung vào các qui định cấp quốc gia bao gồm những qui định không phù hợp với qui định các bang.
Thứ ba, Ủy ban thực hiện một số chương trình định chuẩn nhằm so sánh việc thực hiện qui định tại các khu vực khác nhau để xác định thông lệ tốt nhất và đáp ứng yêu cầu cải cách ở cấp độ khu vực. Các đợt rà soát theo tiêu chuẩn này bao gồm rà soát các qui định về đăng ký kinh doanh và thành lập, lập kế hoạch và phân chia khu vực, an toàn thực phẩm, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.  
Thứ tư, Ủy ban có nhiệm vụ xem xét lại cấu trúc hệ thống liên quan đến qui trình ban hành và rà soát các qui định. Ví dụ năm 2012, Ủy ban đã tiến hành kiểm tra qui trình đánh giá tác động pháp luật tại các khu vực của Ôxtrâylia. Tiếp đó là thực hiện rà soát các phương thức Chính phủ đã thực hiện để quản lý số lượng văn bản qui định để giảm bớt gánh nặng về  qui định cho nền kinh tế.
Thứ năm, Ủy ban tiến hành một số rà soát chính sách cơ bản theo yêu cầu của Chính phủ. Các rà soát này dẫn đến kết quả là giảm bớt số lượng và/hoặc sửa đổi 


lại các qui định theo đúng mục tiêu và có hiệu quả hơn. Ví dụ các lĩnh vực rà soát qui định theo chủ đề như rà soát qui định và nguồn tài chính cho dịch vụ chăm sóc người già, qui định trong ngành hóa chất và nhựa, khoáng sản và thăm dò dầu khí và các quyết định phê duyệt dự án phát triển. 
Việc hoàn thiện các qui định có thể ảnh hưởng đến năng suất và hoạt động của nền kinh tế nói chung. 
Các qui định có vai trò quan trọng, góp phần hỗ trợ nền kinh tế và xã hội vận hành tốt. Đây là nền tảng của kinh tế thị trường (thực thi quyền tài sản, quyền của người tiêu dùng và người sản xuất– thực thi hợp đồng và nhấn mạnh việc sử dụng sai quyền lực của thị trường), bảo vệ quyền công dân và thúc đẩy các mục tiêu chung như bảo vệ môi trường thiên nhiên. 
Đôi khi mục tiêu của các qui định này còn chưa đúng và chưa nhất quán với việc đạt được kết quả tốt – ví dụ khi qui định này có lợi cho một doanh nghiệp hoặc một ngành với chi phí lớn hơn đối với một ngành khác. Các qui định cũng có thể là thừa hoặc không có hiệu quả theo thời gian (đặc biệt là cùng với sự thay đổi của công nghệ). Thậm chí các qui định được xây dựng tốt cũng có thể có những kết quả ngoài dự kiến, phối hợp với các qui định khác theo cách không mong muốn và có những qui định không bao giờ đạt được mục tiêu hoặc ít nhất không mang lại  hiệu quả. 
Các qui định thường hiếm khi không kèm theo chi phí, ví dụ như các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận và các thành viên khác của cộng đồng phải sử dụng nguồn lực của mình để tuân thủ các qui định này, trong khi chi phí trả cho cơ quan xây dựng, soạn thảo và ban hành qui định là do doanh nghiệp hay người nộp thuế trả. 
Và trong khi các qui định được được thiết kế để thay đổi hành vi, đôi khi các động lực và các hạn chế đi ngược với quyền lợi của toàn cộng đồng ví dụ như khi các qui định này trở thành rào cản đối với cạnh tranh hoặc cản trở sự sáng tạo.
Một cơ quan như Ủy ban Năng suất với chức năng rà soát nhiều văn bản qui định khác nhau sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và soạn thảo chính sách tốt 


và qui định tốt. Chức năng của Ủy ban không giống như các cơ quan xây dựng qui định hay thi hành qui định nhưng hỗ trợ cho chức năng hoạt động của các cơ quan này. 
Tôi xin đưa ra hai ví dụ, Ủy ban đã thực hiện việc rà soát chính sách dịch vụ chăm sóc người già và chính sách người tiêu dùng. Trong cả hai trường hợp các cuộc rà soát đã tạo ra phương pháp tiếp cận mới toàn diện hơn đối với các qui định trước đây đã ban hành.
Khi Chính phủ đã có cơ quan độc lập thực hiện rà soát toàn diện trong một lĩnh vực chính sách, việc rà soát này sẽ tạo ra cách thức tiếp cận chính sách tốt hơn và là phương pháp thích hợp hơn (dựa trên rủi ro) đối với các qui định. 
Nội dung này dẫn đến chủ đề tiếp theo là các qui trình xây dựng qui định và các thiết kế về thể chế.
Các giải pháp về thể chế để quản lý quá trình xây dựng, soạn thảo và ban hành qui định. 
Ba vấn đề nêu sau đây cần phải lưu ý khi xem xét các giải pháp để quản lý hệ thống và qui trình ban hành qui định:
Trước hết là làm thế nào để quản lý được dòng qui định? Tức là làm thế nào để đảm bảo rằng  luật và qui định sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nền kinh tế, và hỗ trợ các nỗ lực nhằm tăng năng suất? 
Thứ hai là, làm thế nào để rà soát, đánh giá các qui định hiện hành một cách tốt nhất? Làm thế nào để đảm bảo rằng các luật và qui định hiện hành là phù hợp với mục đích?
Thứ ba, hành vi của các nhà lập pháp và mối quan hệ tương tác với các doanh nghiệp là rất quan trọng. Nội dung này ngày càng được chú trọng trong quá trình xây dựng qui định. Làm thế nào để biết chắc rằng các nhà ban hành qui định không chỉ đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ qui định mà còn đạt được các mục tiêu của qui định và tối thiểu hóa chi phí đối với cả doanh nghiệp và bên ban hành qui định?

Tầm quan trọng của việc giám sát, đánh giá qui định 
Chính phủ Ôxtrâylia ban hành khung quản lý rủi ro đối với việc ban hành qui định liên quan đến nhiều cơ quan. (Bảng 1 áp dụng trong khuôn khổ chính quyền trung ương– hầu hết các chính quyền địa phương đều có khuôn khổ tương tự). 
Có bốn hoạt động chính tạo nên phương pháp tiếp cận này. 
Thiết kế và xây dựng qui định. Giai đoạn này xem xét đến các vấn đề như liệu các mục tiêu của qui định đã phù hợp với lợi ích của cộng đồng chưa?  Qui định có phải là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu chính sách không?  Qui định có rõ ràng về mặt ý định không?  Qui định có được thiết kế và thực hiện với chi phí tuân thủ thấp nhất không? 
Các qui trình của các cơ quan xây dựng chính sách, Văn phòng qui định theo thông lệ tốt nhất, các đánh giá tác động của qui định (RIS).
Quản lý qui định. Việc ban hành qui định có hiệu quả không? Có tạo ra gánh nặng không cần thiết đối với doanh nghiệp và các bên thực hiện qui định không? 
Các cuộc thanh tra cấp Bộ hoặc của Văn phòng kiểm toán quốc gia của Ôxtrâylia (ANAO). 
Hiện nay, còn chưa có được phương pháp tiếp cận một cách hệ thống đối với việc kiểm toán chi phí tuân thủ. Phương pháp này đang được xây dựng.
Các kết quả của qui định. Các mục tiêu của qui định có đạt được không? Mục tiêu này có đạt được với chi phí thấp nhất không? 
Các cuộc thanh tra việc thực hiện của ANAO. Các rà soát theo chủ đề của các Bộ.
Tác động của qui định. Qui định có phù hợp với lợi ích của công chúng không? (kiểm tra theo chi phí và lợi ích)
Các cuộc điều tra của Ủy ban Năng suất. Yêu cầu rà soát có thể được viết thành qui định đây là tập quán tốt khi môi trường qui định thay đổi và/hoặc còn chưa chắc chắn về tính hiệu quả và tác động của các qui định.




Bảng 1: Tóm tắt  quy trình quản lý các quy định pháp luật 

	Nội dung cần giám sát
	Những vấn đề cần kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng quy định pháp luật
	Quy trình và trách nhiệm

	Xây dựng và soạn thảo quy định pháp luật
	Mục tiêu của quy định pháp luật có phục vụ lợi ích cộng đồng không?
Quy định pháp luật có phải là phương thức tốt nhất để đạt được mục tiêu quản lý không?
Quy định pháp luật có được xây dựng và thực hiện với với  chi phí tuân thủ thấp nhất không?  
	Các cơ quan soạn thảo chính sách, OBPR
Báo cáo đánh giá tác động chính sách

	Quản lý  các quy định pháp luật
	Quy định pháp luật có được thực hiện hiệu quả không? 
Quy định pháp luật có tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và các đối tượng bị điều chỉnh không?
	Giám sát của ANAO
Hiện nay vẫn chưa có phương pháp tiếp cận hệ thống để kiểm toán chi phí tuân thủ pháp luật

	Kết quả của quy định pháp luật
	Quy định pháp luật có đạt được các mục tiêu đề ra không?
Quy định pháp luật có đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất không? 
	Giám sát quá trình thực hiện của ANAO
Thực hiện rà soát đột xuất

	Đánh giá tác động 
	Quy định pháp luật có phục vụ lợi ích cộng đồng không? (thực hiện báo cáo phân tích lợi ích-chi phí)
	Thực hiện quy trình rà soát đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban năng suất.




Nguồn: Quy trình thẩm định chất lượng quy định pháp luật của PC 2014, trang 6




Thực hiện theo dõi và giám sát quá trình xây dựng, soạn thảo và thực thi các quy định pháp luật
- Trong quá trình đánh giá tác động chính sách, dự thảo quy định pháp luật phải được đánh giá để lựa chọn ra phương án tối ưu.
- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện để đánh giá tiến độ và xác định nhu cầu nhằm hoàn thiện hoặc sửa đổi quy định pháp luật.
- Khi quy định pháp luật được ban hành, phải thực hiện theo dõi quá trình thực thi  nếu kết quả của  quy định pháp luật không rõ ràng,  kết quả theo dõi còn có thể sử dụng cho mục đích đánh giá chi tiết quy định pháp luật.  
- Khi yêu cầu rà soát được đưa vào quy trình đánh giá thực thi quy định pháp luật, quá trình theo dõi, giám sát sẽ cung cấp thông tin để thực hiện rà soát .
Hình 1: Quy trình theo dõi, giám sát xây dựng, soạn thảo quy định pháp luật


Nguồn: Báo cáo nghiên cứu, Xác định và Đánh giá cải cách pháp luật, 2011.



Vị trí độc lập của các cơ quan xây dựng và ban hành quy định 
pháp luật.
- Trong khi quy trình xây dựng và ban hành Luật  là chức năng của Quốc hội, các cơ quan  tham gia vào quá trình soạn thảo, rà soát và thực thi chính sách pháp luật cần phải độc lập. 
- Cơ quan xây dựng và soạn thảo quy định pháp luật phải được xem như một cơ quan trung gian trung thực, với quy trình minh bạch và tập trung vào lợi ích của cộng đồng.
- Cơ quan xây dựng và soạn thảo quy định pháp luật cũng đồng thời là cơ quan rà soát chính sách và phải thực hiện các quy trình sau:
+  Đánh giá tác động chính sách (RIS) và mới đây thực hiện thêm quy trình đánh giá thực thi chính sách (PIR). Đánh giá tác động chính sách vẫn được thực hiện, tuy nhiên yêu cầu đánh giá đã được giảm bớt.
+ Chuyển  ORR/OBPR từ cơ quan PC độc lập sang một bộ phận trực thuộc Bộ.
- Thực hiện báo cáo đánh giá chi phí-lợi ích dựa trên chi phí thị trường .
- Tại Ôxtrâylia có rất nhiều cơ quan độc lập và bán độc lập có chức năng xây dựng, soạn thảo và quản lý các quy định pháp luật. Các cơ quan này cần phải độc lập.Ví dụ:
+ NCC và CRC ….có chức năng theo dõi và giám sát quá trình cải cách
+ Ngân hàng Reserve Bank của Ôxtrâylia, là một ngân hàng trung ương độc lập , có chức năng giám sát chính sách tiền tệ và ổn định hệ thống tài chính.
+ Ủy ban người tiêu dùng và cạnh tranh của Ôxtrâylia có chức năng giám sát tất cả các lĩnh vực thương mại và thực hiện luật người tiêu dùng.
+ Ủy ban chứng khoán và đầu tư của Ôxtraylia có chức năng giám sát thị trường doanh nghiệp và dịch vụ tài chính
+ Ban Rà soát đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hồ sơ đầu tư nước ngoài vào Ôxtrâylia.




- Một số cơ quan có chức năng tương tự như Ủy ban năng suất cũng đã được thành lập tại một số bang ví dụ như Ủy ban hiệu quả và cạnh tranh bang Victoria và Cơ quan quản lý cạnh tranh bang Queensland. Mỗi bang cũng có một cơ quan chịu trách nhiệm giám sát quy trình thực hiện đánh giá tác động chính sách (RIS). 
- Ủy ban độc lập chống tham nhũng cũng đã được thành lập tại một số bang. Tại New South Wales, cơ quan chống tham nhũng của bang này vừa mới phát hiện vụ tham nhũng liên quan đến hồ sơ cấp phép khai mỏ và phát triển đô thị. Các hành vi
tham nhũng  ở cấp chính quyền địa phương cũng bị phát hiện. Vị trí độc lập là một trong những lý do giúp cho cơ quan này phát hiện được tham nhũng. 

Thực thi chính sách pháp luật
- Việc thực thi chính sách pháp luật cũng quan trọng như ban hành một quy định pháp luật tốt.
- Quan điểm này đang được thừa nhận rộng rãi.
- Quan điểm này rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ khi nhiều doanh nghiệp không có đủ thời gian và nguồn lực để tìm hiểu các quy định pháp luật phức tạp và những đối tượng phải chịu những tác động bất lợi khi chi phí của những quy định pháp luật và/hoặc quá trình thực thi quy định pháp luật vượt quá những lợi ích mà nó mang lại.
- Một quan điểm khác cho rằng tùy thuộc vào vấn đề cần giải quyết, có thể kết hợp quy định và các công cụ pháp luật khác. 
- Trên thực tế, các văn bản quy phạm pháp luật chỉ là một phần của hệ thống pháp luật. Trong nhiều trường hợp, nhiều hình thức quy định khác thường được áp dụng 






Hình 2: Các hình thức quy định 
	 Self-regulation 
	Quasi-regulation
	Co-regulation
	Enforcement-based regulation

	Đây là hình thức tự nguyện theo đó các đối tượng chịu tác động được yêu cầu phải tuân thủ các quy tắc/tiêu chuẩn  do một ngành/lĩnh vực tự đặt ra. 

 
	Chính phủ xây dựng và soạn thảo các quy tắc/tiêu chuẩn hoặc quy định của một ngành/lĩnh vực 
Quá trình đối thoại và trao đổi hai chiều được thực hiện giữa Chính phủ và doanh nghiệp, tuy nhiên Chính phủ không có vai trò theo dõi, giám sát tuân thủ và thực thi chính sách 
	Thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Chính phủ đóng vai trò là người xây dựng, soạn thảo chính sách, theo dõi, giám sát quá trình tuân thủ và thực thi chính sách

	Các đối tượng chịu tác động (doanh nghiệp) chỉ có vai trò tham vấn và phải có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật do Chính phủ ban hành. 



- Khi một quy định pháp luật được ban hành, những quy trình sau đây cần phải được thực hiện:
+ Tìm hiểu bối cảnh thị trường
+ Quyết định chiến lược chính sách phù hợp.
+ Tập huấn cho  các đối tượng chịu tác động của chính sách
+ Theo dõi, giám sát tuân thủ các quy định  pháp luật và quản lý các trường hợp không tuân thủ theo phương thức phù hợp (hình 3). 
+ Đánh giá hiệu quả của quy định pháp luật trong việc đạt được các mục tiêu chính sách của Chính phủ và những hậu quả không dự báo trước.






- Một vấn đề quan trọng được nêu ra ở đây là khi giải quyết đối với các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật, nên thực hiện theo phương pháp tăng dần mức độ xử phạt.  

Hình 3: Các biện pháp xử phạt đối với những trường hợp không tuân thủ




Một số quan sát về thông lệ thể chế kinh tế
- Cải cách thể chế cần phải được thực hiện trong bối cảnh của một chương trình cải cách rộng lớn.
- Các quốc gia đang phát triển như Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu nguyên nhân tại sao các quốc gia khác áp dụng các chính sách, quy trình và thể chế đặc thù và sau đó thiết lập được con đường cải cách phù hợp cho từng quốc gia. 





- Khi những quy định về  thuế và hạn chế nhập khẩu bị cắt giảm mạnh (và hướng đến xóa bỏ trong khu vực ASEAN), các quốc gia đang có xu hướng tìm kiếm các biện pháp khác để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa trước sức ép cạnh tranh từ bên 
ngoài. Trong tương lai, đàm phán thương mại sẽ hướng tới những biện pháp này. Tuy nhiên, đối với những rào cản thương mại giữa các quốc gia, các biện pháp cải cách trong nội địa sẽ là phương pháp phù hợp nhất 
- Mức độ quan trọng của năng suất đối với sự thịnh vượng của các quốc gia. Cải cách là một quá trình diễn ra liên tục. Ôxtrâylia  là một minh chứng cho quan điểm này. Cải cách vẫn là nhiệm vụ cấp thiết khi Ôxtrâylia đang phải đối mặt với những thách thức như sức ép về tài khóa, tỷ lệ dân số già gia tăng.  
- Mục đích của hội thảo này là tìm hiểu về thể chế kinh tế, báo cáo này trình bày hai ví dụ trong đó  Ủy ban năng suất của Ôxtrâylia đã góp phần cải thiện  năng suất của nền kinh tế:
- Ví dụ  đầu tiên liên quan đến  cải cách doanh nghiệp nhà nước, 
- Ví dụ thứ hai là quản lý chính sách cạnh tranh bình đẳng đối với doanh nghiệp nhà nước khi Ủy ban năng suất quản lý Văn phòng khiếu nại cạnh tranh quốc gia.

Cải cách DNNN 
- DNNN được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ hạ tầng kinh tế cho khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình 
- Cải cách trong lĩnh vực này vẫn đang được tiếp tục thực hiện, tập trung vào cải cách quản trị, thương mại hóa, công ty hoá.  Thực hiện tư nhân hóa nhiều DNNN.
- Cùng với quá trình cải cách này, chính quyền các bang đã thống nhất xây dựng chính sách báo cáo để cập nhật thông tin hàng năm về tình hình hoạt động của các DNNN. Báo cáo về DNNN đã được Ủy ban năng suất thực hiện từ những năm 90 cho đến năm 2008. Một điểm cần lưu ý  rằng chất lượng dịch vụ do DNNN cung cấp , hiệu quả hoạt động của DNNN và mức giá cung cấp dịch vụ là những yếu tố 



chính góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh quốc tế của Ôxtrâylia cũng như tạo ra nền tảng cho phúc lợi cộng đồng.
- Báo cáo hàng năm của Ủy ban năng suất về  DNNN cho thấy, mặc dù Chính phủ cam kết điều hành các DNNN theo cơ chế thị trường, nhiều DNNN tiếp tục hoạt động không hiệu quả. Đa số DNNN không đạt được mức lợi nhuận tối thiểu trong nhiều năm.
- Ngoài nội dung về tình hình hoạt động, Ủy ban  năng suất còn thực hiện báo cáo nghiên cứu về mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động của  DNNN  với quy trình quản lý tốt tài sản và cung cấp dịch vụ hiệu quả với chi phí thấp.
- Những nghiên cứu này đã hỗ trợ Ủy ban năng suất xây dựng báo cáo về những vấn đề như cấu trúc quản trị trong các DNNN. Yêu cầu báo cáo giảm xuống khi nhiều DNNN đã được tư nhân hóa và nhiệm vụ này đã ngừng thực hiện vào năm 2008. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hoạt động do Chính phủ sở hữu và điều hành. Nguyên nhân là do: hoặc các doanh nghiệp này  làm ăn thua lỗ (và Chính phủ không muốn chuyển thành người đi mua dịch vụ ) hoặc các doanh nghiệp này đang mang lại lợi nhuận cho chính quyền bang hoặc do khó thực hiện tư nhân hóa các doanh nghiệp này  (do có sự can thiệp của liên đoàn lao động).

Chính sách cạnh tranh bình đẳng
· Chính sách  cạnh tranh bình đẳng  đã được thực thi có hiệu quả tại Ôxtrâylia từ những năm 90, khi bắt đầu thực hiện chính sách cải cách cạnh tranh quốc gia. Những chính sách này nhằm khuyến khích cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Những chính sách này không cho phép các DNNN được hưởng lợi thế cạnh tranh nhiều hơn so với các doanh nghiệp tư nhân .



· Trong quá trình thực hiện chính sách, Ủy ban năng suất đã thành lập Văn phòng giải quyết khiếu nại về cạnh tranh bình đẳng.  Chức năng của Văn phòng này là thực hiện điều tra những khiếu nại từ các doanh nghiệp tư nhânnếu các doanh nghiệp này cho rằng các DNNN đã vi phạm một hoặc nhiều nghĩa vụ để:
+ áp một mức giá chỉ bằng chí phí
+ thanh toán, hoặc bao gồm khoản trợ cấp, thuế và các nghĩa vụ khác cho chính phủ như thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế thu nhập, phí tem thư và các mức phí khác của chính quyền địa phương
+ thanh toán mức lãi suất thương mại đối với các khoản vay
+ tạo ra các mức lợi nhuận có thể chấp nhận được
+ tuân thủ cùng một quy định pháp luật áp dụng cho các doanh nghiệp tư nhân (ví dụ như Luật thực hành thương mại, luật môi trường).
· Các báo cáo chính sách cũng nêu rõ DNNN thuộc Chính phủ liên bang không bắt buộc phải cung cấp các dịch vụ phi thương mại hoặc cung cấp dịch vụ với mức giá trợ cấp cho một nhóm người tiêu dùng đặc biệt. Trong trường hợp các DNNN này được yêu cầu cung cấp các dịch vụ như vậy, chi phí cung cấp dịch vụ sẽ được hạch toán minh bạch và tách riêng với các dịch vụ thông thường khác.
· Một số hoạt động của DNNN là đối tượng của quy định chính sách cạnh tranh bình đẳng, bao gồm:
+ Tất cả các công ty mẹ và công ty con thuộc tập đoàn nhà nước (ví dụ như tập đoàn bưu chính của Ôxtrâylia).
+ Các đơn vị kinh doanh thuộc các cơ quan được hưởng ngân sách nhà nước
+ Tất cả các cơ quan thuộc Chính phủ Liên bang thực hiện đấu thầu các hợp đồng cạnh tranh




· Những yêu cầu về cạnh tranh bình đẳng cũng có thể được áp dụng đối với những hoạt động kinh doanh khác của Chính phủ Liên bang nếu lợi ích để thực thi quy định vượt quá chi phí mà nó tạo ra. 
· Quy tắc của cạnh tranh bình đẳng là không làm gia tăng lợi thế cạnh tranh từ các yếu tố như quy mô doanh nghiệp, kỹ năng, vị trí hoặc mức độ trung thành của người tiêu dùng. Áp dụng quy định cạnh tranh bình đẳng phải tuân theo quy tắc lợi ích phải lớn chi phí mà nó tạo ra.
· Chính sách này được áp dụng cho nhiều hoạt động của DNNN thuộc Chính phủ liên bang và chính quyền địa phương. Mỗi bang đều có cơ quan thực hiện điều tra khiếu nại về cạnh tranh. 
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Cơ sở bằng chứng để xây dựng, soạn thảo quy định
- Chi phí tuân thủ
- Hiệu quả
- Lợi ích ròng


Thực hiện


- Sửa đổi
- Duy trì
- Xóa bỏ


Báo cáo đánh giá tác động
- Xác định vấn đề
- Đánh giá 


Ban hành quy  định


Lập kế hoạch thực hiện
- Tương thích với những quy định khác



Theo dõi, giám sát thực  thi
-  Báo cáo tiến độ
- Hoàn thiện


Yêu càu rà soát 


Thực  hiện rà soat
- Đánh giá sau thực thi
+ Thực thi
+ Hiệu quả
+ Lợi ích - chi phí




















Thu hồi 
giấy phép


Tạm đình chỉ
(Rút giấy phép tạm thời) 


Hạn chế
(Áp đặt điều kiện kinh doanh)


Chỉ đạo
(Thư cảnh báo, chỉ đạo cụ thể) 


Khuyến khích
(thuyết phục, hướng dẫn, tập huấn, các chính sách ưu đãi) 
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